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HKPĐ TỈNH PHÚ THỌ LẦN I NĂM 2026-CỤM VĨNH YÊN TỔNG HỢP DANH SÁCH THI CỜ VUA CỤM VĨNH YÊN
Última actualización20.10.2026 18:39:11

Ranking inicial
No. Nombre FIDE-ID FED Bdld Club/Ciudad
1 Bạch Ngân Khánh VTU Xã Vĩnh Tường
2 Bùi Duy Đăng XSL Xã Sông Lô
3 Bùi Đăng Khôi XTT Xã Thổ Tang
4 Bùi Hoàng Khánh XLT Xã Lập Thạch
5 Bùi Khánh An XHT Xã Hội Thịnh
6 Bùi Ngọc Mai PVP Phường Vĩnh Phúc
7 Bùi Nguyễn Minh Khôi XYL Xã Yên Lạc
8 Bùi Phương Linh XHT Xã Hội Thịnh
9 Bùi Tiến Dương XLC Xã Liên Châu
10 Bùi Thị Lan Hương XSL Xã Sông Lô
11 Bùi Thị Thảo Linh VAN Xã Vĩnh An
12 Bùi Thị Yến Nhi XHA Xã Hoàng An
13 Bùi Viết Duy XSL Xã Sông Lô
14 Cao Chí Công TDB Xã Tam Dương Bắc
15 Cao Khánh Vy VHU Xã Vĩnh Hưng
16 Cao Nguyễn Bảo An XBN Xã Bình Nguyên
17 Cao Tâm Như VTU Xã Vĩnh Tường
18 Chu Duy Mạnh VHU Xã Vĩnh Hưng
19 Chu Minh Huy VTH Xã Vĩnh Thành
20 Chu Phúc Minh Vũ VAN Xã Vĩnh An
21 Chu Quốc Huy THG Xã Tam Hồng
22 Chu Việt Dương VHU Xã Vĩnh Hưng
23 Doãn Tiến Dũng XLC Xã Liên Châu
24 Dương Bảo Châu XXL Xã Xuân Lãng
25 Dương Đăng Khoa XBX Xã Bình Xuyên
26 Dương Đức Phú PXH Phường Xuân Hòa
27 Dương Hà Linh PVP Phường Vĩnh Phúc
28 Dương Lan Chi PPY Phường Phúc Yên
29 Dương Minh Anh XSL Xã Sông Lô
30 Dương Ngọc Lan TSO Xã Tam Sơn
31 Dương Nguyễn Nhật Nam XBX Xã Bình Xuyên
32 Dương Quang Minh PPY Phường Phúc Yên
33 Dương Quang Trường XSL Xã Sông Lô
34 Dương Tài Nguyên VTH Xã Vĩnh Thành
35 Dương Tấn Sang TLO Xã Tề Lỗ
36 Dương Tuệ Minh TLO Xã Tề Lỗ
37 Đại Ngọc Anh PVP Phường Vĩnh Phúc
38 Đại Ngọc Minh PVP Phường Vĩnh Phúc
39 Đàm Mai Ngọc PPY Phường Phúc Yên
40 Đào Duy Long VHU Xã Vĩnh Hưng
41 Đào Khánh Huy XBN Xã Bình Nguyên
42 Đào Minh Anh XYL Xã Yên Lạc
43 Đào Minh Đức TDG Xã Tam Dương
44 Đào Minh Nhật THG Xã Tam Hồng
45 Đào Minh Quân TLU Xã Tiên Lữ
46 Đào Nguyễn Anh Thư XYL Xã Yên Lạc
47 Đào Nguyễn Ngọc Diệp VTU Xã Vĩnh Tường
48 Đào Tiến Dũng XBN Xã Bình Nguyên
49 Đặng Anh Khôi PVP Phường Vĩnh Phúc
50 Đặng Đức Anh VTH Xã Vĩnh Thành
51 Đặng Hiền Thanh XTD Xã Tam Đảo
52 Đặng Huyền Anh VTU Xã Vĩnh Tường
53 Đặng Quốc Bảo PVY Phường Vĩnh Yên
54 Đặng Quốc Hào XLC Xã Liên Châu
55 Đặng Quỳnh Chi XBN Xã Bình Nguyên
56 Đằng Tấn Tài XTD Xã Tam Đảo
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57 Đặng Tuấn Anh VTU Xã Vĩnh Tường
58 Đặng Thu Huyền XTT Xã Thổ Tang
59 Đặng Việt Anh PVP Phường Vĩnh Phúc
60 Đinh Bảo Yến VTU Xã Vĩnh Tường
61 Đinh Hoàng Minh Châu PXH Phường Xuân Hòa
62 Đinh Minh Khôi PSP Trường Thcs&thpt Sư Phạm
63 Đinh Vũ Minh Khôi XSL Xã Sông Lô
64 Đoàn Tiến Đạt XLC Xã Liên Châu
65 Đoàn Thanh Vân XHT Xã Hội Thịnh
66 Đỗ Bảo An XHA Xã Hoàng An
67 Đỗ Bảo Hân TDG Xã Tam Dương
68 Đỗ Đình Phong XND Xã Nguyệt Đức
69 Đỗ Đức Hiếu XTD Xã Tam Đảo
70 Đỗ Gia Hân VAN Xã Vĩnh An
71 Đỗ Gia Minh PXH Phường Xuân Hòa
72 Đỗ Gia Minh XLT Xã Lập Thạch
73 Đỗ Hùng Cường XYL Xã Yên Lạc
74 Đỗ Kiều Tuệ Minh THG Xã Tam Hồng
75 Đỗ Lê Như Quỳnh TDB Xã Tam Dương Bắc
76 Đỗ Mạnh Cường XTT Xã Thổ Tang
77 Đỗ Minh Hiếu PVP Phường Vĩnh Phúc
78 Đỗ Minh Khang VTU Xã Vĩnh Tường
79 Đỗ Minh Ngọc XXL Xã Xuân Lãng
80 Đỗ Minh Quân PVP Phường Vĩnh Phúc
81 Đỗ Ngọc Trâm Anh VHU Xã Vĩnh Hưng
82 Đỗ Nhật An XLT Xã Lập Thạch
83 Đỗ Như Quỳnh XLC Xã Liên Châu
84 Đỗ Phương Linh XND Xã Nguyệt Đức
85 Đỗ Phương Linh THG Xã Tam Hồng
86 Đỗ Quốc Bảo XYL Xã Yên Lạc
87 Đỗ Quỳnh Hương PPY Phường Phúc Yên
88 Đỗ Tiến Bách TLU Xã Tiên Lữ
89 Đỗ Thành Phúc THG Xã Tam Hồng
90 Đỗ Thanh Trúc PPY Phường Phúc Yên
91 Đỗ Thị Hòa XHA Xã Hoàng An
92 Đỗ Thu Hiền VTU Xã Vĩnh Tường
93 Đỗ Thúy Quỳnh VHU Xã Vĩnh Hưng
94 Hà Kiều Anh PVP Phường Vĩnh Phúc
95 Hà Minh Đăng XHL Xã Hải Lựu
96 Hà Phương Anh XSL Xã Sông Lô
97 Hà Thị Linh Chi PVP Phường Vĩnh Phúc
98 Hán Vũ Hoàng XHL Xã Hải Lựu
99 Hàng Bá Thọ XHT Xã Hội Thịnh

100 Hoàng Ánh Tuyết XTH Xã Thái Hòa
101 Hoàng Đức Nhân XTD Xã Tam Đảo
102 Hoàng Hà NEW Trường Phổ Thông Liên Cấp Newto
103 Hoàng Hữu Minh PVP Phường Vĩnh Phúc
104 Hoàng Minh Khang NEW Trường Phổ Thông Liên Cấp Newto
105 Hoàng Minh Quang PVP Phường Vĩnh Phúc
106 Hoàng Phương Thảo XLC Xã Liên Châu
107 Hoàng Quý Hân XXL Xã Xuân Lãng
108 Hoàng Sơn Tùng PVP Phường Vĩnh Phúc
109 Hoàng Trung Dũng TSO Xã Tam Sơn
110 Hồ Minh Ngọc PXH Phường Xuân Hòa
111 Hồ Thị Ngọc Vân XTD Xã Tam Đảo
112 Kiều Thành Công XLC Xã Liên Châu
113 Kim Hoàng Oanh XYL Xã Yên Lạc
114 Kim Thảo Nhi XHA Xã Hoàng An
115 Kim Yến Nhi XBX Xã Bình Xuyên
116 Lành Minh Quân XHT Xã Hội Thịnh
117 Lâm Đại Nam NEW Trường Phổ Thông Liên Cấp Newto



Servidor de Resultados de Torneos de Ajedrez  Chess-Results.com          Página 3 / 6 creado el 06.11.2026 08:51:57

118 Lê Bảo Quỳnh Trang XTH Xã Thái Hòa
119 Lê Bình An THG Xã Tam Hồng
120 Lê Cao Hồng Hạnh XHA Xã Hoàng An
121 Lê Diệu Loan XTT Xã Thổ Tang
122 Lê Đức Cảnh TSO Xã Tam Sơn
123 Lê Đức Duy XHA Xã Hoàng An
124 Lê Hà Phương XBX Xã Bình Xuyên
125 Lê Hải Đăng XXL Xã Xuân Lãng
126 Lê Hoàng Đăng Quang XTH Xã Thái Hòa
127 Lê Hồng Phúc YLG Xã Yên Lãng
128 Lê Huyền Trang PPY Phường Phúc Yên
129 Lê Hương Nhi TDG Xã Tam Dương
130 Lê Mạnh Hùng XTT Xã Thổ Tang
131 Lê Minh Hương XTD Xã Tam Đảo
132 Lê Minh Quân XSL Xã Sông Lô
133 Lê Nhật Tú Linh TLO Xã Tề Lỗ
134 Lê Như Quỳnh VTU Xã Vĩnh Tường
135 Lê Phúc Lâm NEW Trường Phổ Thông Liên Cấp Newto
136 Lê Phương Anh XXL Xã Xuân Lãng
137 Lê Quang Huy PVY Phường Vĩnh Yên
138 Lê Quốc Huy TDG Xã Tam Dương
139 Lê Thái Bảo VTU Xã Vĩnh Tường
140 Lê Thanh Bình TDG Xã Tam Dương
141 Lê Thanh Tùng PXH Phường Xuân Hòa
142 Lê Thị Nga TLO Xã Tề Lỗ
143 Lê Thị Thanh Huyền VHU Xã Vĩnh Hưng
144 Lục Thị Tuyết Nga XDD Xã Đại Đình
145 Lưu Bảo Long XXL Xã Xuân Lãng
146 Lưu Đình Hữu Phúc XLT Xã Lập Thạch
147 Lưu Đức Vinh XXL Xã Xuân Lãng
148 Lưu Mạnh Dũng TDB Xã Tam Dương Bắc
149 Lưu Ngọc Hà XXL Xã Xuân Lãng
150 Lưu Ngọc Sơn XXL Xã Xuân Lãng

Encontrará todos los detalles del torneo en  https://chess-results.com/tnr1523087.aspx?lan=2
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